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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1 Trong các loài động vật dưới đây, loài nào không sống ở Nam Cực?
A. chim cánh cụt.         	B. đà điểu. 		C. chim biển              	D. hải cẩu.          
Câu 2. Xét về diện tích, châu Mĩ xếp thứ mấy trên Thế giới?
A. thứ nhất.		B. thứ	ba		C. thứ  hai.		D. thứ tư.
Câu 3. Lục địa Ôxtrâylia nằm ở phía nào của Thái Bình Dương?
A. Nam.                              B. Tây Nam.                      C. Tây.                           D. Tây Bắc.
Câu 4. Diện tích lục địa Ôxtrâylia là khoảng
A. gần 7,7 triệu km2		B. gần 6,6 triệu km2		C. gần 8,8 triệu km2	          	D. gần 9,9 triệu km2
Câu 5. Mật độ dân số ở Ô-xtrây-lia so với thế giới là:
A. cao.  		B. thấp.                  	C. trung bình.          	D. rất thấp.                             
Câu 6. Mức độ đô thị hóa của Ô-xtrây-lia: 
A. thấp.		B. trung bình.		C. rất cao. 		D. cao.
Câu 7. . Châu Mỹ nằm hoàn toàn ở bán cầu:
A. Đông.		B. Bắc			C. Nam.		D. Tây
Câu 8. Đặc điểm nổi bật về khí hậu của Châu Nam Cực là:
A. lạnh và khô nhất thế giới.                                           	B. nóng nhất thế giới.
C. ấm và khô nhất thế giới.                                  		D. lạnh nhưng mưa nhiều
Câu 9. Châu Đại Dương nằm giữa hai đại dương nào?
A. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.     
B. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.
C. Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.    
D. Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương.
Câu 10. Châu Đại Dương phần lớn diện tích nằm ở bán cầu nào?
A. Bán cầu Bắc.      B. Bán cầu Tây.      C. Bán cầu Nam.     D. Bán cầu Đông.
Câu 11. Phân bố dân cư của Ô-xtrây-li-a có đặc điểm gì?
A. Phân bố không đồng đều.                     
B. Tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm.
C. Tập trung thưa thớt ở khu vực Đông Nam.
D. Phân bố dân cư đồng đều.
Câu 12. Lễ hội nào sau đây không thuộc Ô-xtrây-li-a?
A. Lễ hội truyền thống Ô Va-lây.                      B. Lễ hội thổ dân Lô-ra.
C. Lễ hội ánh sáng.                                           D. Lễ hội sông Ấn-Hằng.
Câu 13. Châu Nam Cực không tiếp giáp với đại dương nào?
	A. Thái Bình Dương
B. Ấn Độ Dương
	C. Nam Đại Dương
D. Bắc Băng Dương


Câu 14. Vị trí địa lí ảnh hưởng thế nào đến khí hậu của châu Nam Cực?
A. Khí hậu khô nóng.                       B. Khí hậu lạnh giá.
C. Nhận được nhiều ánh sáng.          D. Có đầy đủ 4 mùa trong năm.
Câu 15. Châu Nam Cực hiện nay thuộc chủ quyền của quốc gia nào?
A. Hoa Kỳ.                                  B. Liên Bang Nga.
C. Nhật Bản.                                D. Tài sản chung của toàn nhân loại.
Câu 16. Người đầu tiên phát hiện ra châu Nam Cực
A. Hai nhà hàng hải người Nga.      B. Nhà du hành vũ trụ Ga-lê-la.
C. Nhà thám hiểm Cô-lôm-bô.         D. Người dân gốc Phi.
Câu 17: Lục địa Ô-xtrây-li-a có vị trí địa lí
A. nằm ở phía đông nam Đại Tây Dương, thuộc bán cầu Nam.
B. nằm ở phía tây nam Ấn Độ Dương, thuộc bán cầu Nam.
C. nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam.
D. nằm ở trung tâm Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam.
Câu 18: Trên lục địa Ô-xtrây-li-a, khu vực có khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều, thời tiết mát mẻ là
A. dải bờ biển hẹp ở phía bắc lục địa.
B. sườn đông dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a.
C. vùng đất nằm từ sườn tây dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a đến bờ tây lục địa
D. dải đất hẹp ở phía nam lục địa.
Câu 19: Đặc điểm tự nhiên nổi bật của châu Nam Cực là
A. Bão tuyết bao phủ quanh năm.       	B. Thực vật phát triển mạnh mẽ.
C. Mưa quanh năm.                                 D. Nhiều động vật sinh sống.
Câu 20: Nguyên nhân nào sau đây làm cho châu Nam Cực là châu lục duy nhất không có dân cư sinh sống?
A. Xa các châu lục khác.              	B. Khí hậu rất lạnh.
C. Di chuyển khó khăn.               	D. Khó khai thác tài nguyên
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Phân tích đặc điểm khí hậu Ô-xtrây-li-a.
Câu 2: Viết một đoạn văn (khoảng 100 từ) mô tả sự tác động của biến đổi khí hậu đến thiên nhiên châu Nam Cực.
Câu 3: Mô tả kịch bản về sự thay đổi của thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu.
Câu 4: Từ Bắc xuống Nam, khí hậu ở Trung và Nam Mỹ phân hóa như thế nào? Trình bày một số biện pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn?
Câu 5: Trình bày lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực? Băng tan ở Nam Cực đã tác động như thế nào đến thiên nhiên trên Trái Đất? 
---HẾT----


